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Tóm tắt – Nghiên cứu đánh giá tổng quát hiện
trạng kĩ thuật, hiệu quả tài chính của mô hình
nuôi tôm càng xanh bán thâm canh tại huyện
Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre. Thời gian thực hiện từ
tháng 6 đến tháng 12 năm 2021. Nghiên cứu đã
tiến hành khảo sát 50 hộ nuôi tôm càng xanh
bán thâm canh ở 3 xã Mỹ An, Mỹ Hưng và An
Điền. Kết quả cho thấy, diện tích ao nuôi của
nông hộ trung bình 0,43±0,31 ha, với mật độ thả
6,94±2,10 con/m2 sau thời gian nuôi khoảng 7
tháng cho năng suất đạt 1.030±333,83 kg/ha/vụ,
lợi nhuận đạt 51,44±40,35 triệu đồng/ha/vụ.
Năng suất của mô hình chịu ảnh hưởng của yếu
tố tỉ lệ sống và mật độ thả nuôi; lợi nhuận bị
ảnh hưởng bởi mật độ thả nuôi và lượng thức ăn
công nghiệp đã sử dụng cho tôm ăn. Bên cạnh
những điều kiện thuận lợi cho nuôi như ít bệnh
tật, nguồn giống dồi dào và môi trường nước phù
hợp cho tôm phát triển, nuôi tôm càng xanh bị
ảnh hưởng bởi hạn mặn, giá thành tôm thương
phẩm chưa ổn định và chất lượng con giống hạn
chế. Do vậy, để góp phần phát triển bền vững
nghề nuôi, việc áp dụng khoa học công nghệ vào
nuôi tôm càng xanh, cải tạo hệ thống thuỷ lợi và
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liên kết trong tiêu thụ sản phẩm cần được áp
dụng.

Từ khóa: hiệu quả tài chính, năng suất tôm
nuôi, nuôi bán thâm canh, tôm càng xanh.

Abstract – The conducted study assessed the
overall technical, financial status, and effec-
tiveness of the semi-intensive giant freshwater
prawn farming model in Thanh Phu District,
Ben Tre Province. The study was conducted
from June to December 2021. The research sur-
veyed 50 households farming semi-intensive giant
freshwater prawns in three communes, My An,
My Hung and An Dien. The results showed
that the average ditch area was 0.43±0.31 ha,
and stocking density was 6.94±2.10 PL/m2. Af-
ter seven months of breeding, the prawn yield
reached 1,030.00±333.83 kg/ha/crop, the profit
was 51.44±40.35 million VND/ha/crop. The yield
was impacted by survival rate and culture den-
sities, while the profits were impacted by cul-
tural densities and the percent rate of industrial
food. Besides the advantages of giant freshwater
prawns, such as fewer diseases, abundant fin-
gerling sources and suitable water environment
for the development of prawns, the system cur-
rently faces many difficulties for the impact of
salinity intrusion, and product output depending
on traders’ price and limited fingerling qual-
ity. Hence, in order to contribute to sustainable
aquaculture development, the application of sci-
ence and technology to giant freshwater prawn
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farming, improving irrigation systems and finding
the product market need to be implemented.

Keywords: farming prawn yield, financial ef-
ficiency, giant freshwater prawn, semi-intensive
culture.

I. GIỚI THIỆU

Ảnh hưởng của biến đổi khí hậu (BĐKH) và
xâm nhập mặn (XNM) đến sản xuất nông nghiệp
hiện nay ở Đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL)
ngày càng nghiêm trọng, nhiều vùng đất nông
nghiệp không còn phù hợp để sản xuất lúa do bị
XNM. Do địa hình trũng, thấp nên Bến Tre là
một trong những tỉnh ở ĐBSCL chịu ảnh hưởng
nặng nề của BĐKH và XNM. Mùa khô, các hoạt
động nông nghiệp của tỉnh bị ảnh hưởng đáng kể
vì lượng nước từ thượng nguồn đổ về giảm nhiều,
đồng thời mùa gió chướng, thủy triều biển Đông
đưa mặn vào sâu trong kênh rạch nội đồng [1,
2]. Vùng sinh thái nước lợ có độ mặn thay đổi từ
4–6% kéo dài từ 6–8 tháng có diện tích khoảng
30.270 ha phân bố ở ba huyện Ba Tri, Bình Đại
và Thạnh Phú [3]. Đến mùa khô 2015–2016,
XNM xảy ra nghiêm trọng ở ĐBSCL, trong đó
hầu như toàn bộ diện tích của tỉnh Bến Tre đều
chịu ảnh hưởng nặng nề của XNM và ranh mặn
4% vào tháng 12 năm 2019 đã vượt qua khỏi
ranh giới tỉnh Bến Tre [4]. Vì vậy, để ứng phó và
thích nghi với BĐKH và xâm nhập mặn, người
dân đã chuyển phần diện tích đất bị XNM sang
nuôi trồng thủy sản. Một trong những đối tượng
được người nuôi lựa chọn để canh tác hiện nay
là tôm càng xanh (TCX) bởi đây là đối tượng
dễ nuôi, ít bệnh, mau lớn, hiệu quả kinh tế cao,
thị trường ổn định, thích nghi rộng với độ mặn
nên có thể nuôi được trong môi trường nước
ngọt và nước lợ [5]. Ngoài các mô hình nuôi
TCX trong vườn dừa, ruộng lúa, tại huyện Thạnh
Phú, một số hộ nuôi tôm ở các xã Mỹ An, Mỹ
Hưng và An Điền đã chuyển từ nuôi tôm thẻ
công nghiệp bị lỗ do tôm bị nhiễm bệnh và các
ruộng nuôi TCX nhiễm mặn năng suất lúa thấp
sang nuôi TCX bán thâm canh. Tuy nhiên, nghiên
cứu đánh giá về hiện trạng kĩ thuật và tài chính
cũng như những thuận lợi và khó khăn của mô
hình này chưa được thực hiện. Do đó, nghiên cứu
khảo sát hiện trạng nuôi TCX (Macrobrachium
rosenbergii) bán thâm canh tại huyện Thạnh Phú,

tỉnh Bến Tre được thực hiện nhằm cung cấp thêm
thông tin khoa học về hiện trạng kĩ thuật, tài
chính và hiệu quả của mô hình nuôi TCX bán
thâm canh, từ đó góp phần vào quy hoạch cũng
như những khuyến cáo về kĩ thuật nhằm cải thiện
hiệu quả sản xuất của các mô hình nuôi TCX bán
thâm canh trong thời gian tới.

II. TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU

Trong những năm gần đây, diện tích nuôi TCX
toàn đực không ngừng được mở rộng với nhiều
mô hình nuôi khác nhau, đặc biệt ở một số tỉnh
như Bạc Liêu, Cà Mau, Kiên Giang, Bến Tre
và Trà Vinh, TCX được thả nuôi quanh năm. Ở
những vùng có độ mặn thấp dưới 10%, nhiều
nông dân đã chuyển hoàn toàn sang nuôi TCX và
xem đây là nghề sản xuất mang lại thu nhập chính
bên cạnh các ngành sản xuất truyền thống khác
[6]. Sản lượng nuôi thương phẩm TCX không
ngừng tăng lên, sản lượng toàn cầu đã đạt trên
130 ngàn tấn/năm vào năm 2000, năm 2010 đạt
193 ngàn tấn và đến năm 2020 đã đạt tới 294
ngàn tấn [7]. Valenti et al. [8] cho biết nuôi TCX
bán thâm canh (semi-intensive culture) được áp
dụng rộng rãi ở các quốc gia trong khu vực nhiệt
đới. Ở hình thức này, tôm được nuôi ở mật độ
thả dày hơn so với nuôi quảng canh, mật độ thả
từ 5–20 con/m2, năng suất mang lại từ 500 kg <
5 tấn /ha. Ao nuôi được quản lí tốt hơn như kiểm
soát chất lượng nước, ngăn ngừa mầm bệnh, theo
dõi quá trình sinh trưởng của tôm. Thức ăn viên
hoặc thức ăn tươi sống kết hợp với việc bón phân
để tạo thức ăn tự nhiên. TCX nuôi bán thâm canh
trong ao có thể nuôi theo quy trình thả trực tiếp
vào ao nuôi hoặc thông qua giai đoạn ương trước
khi thả vào ao nuôi. Ở vùng nhiệt đới, mật độ
nuôi bán thâm canh TCX ở vùng nhiệt đới dao
động từ 4–20 PL/m2 [9]. Khi nuôi TCX trong
ao với các mật độ khác nhau (8 và 12 con/m2)
thì năng suất tôm đạt tương ứng là 850 kg và
1.052 kg/ha/vụ [10]. Theo Phạm Trường Yên và
cộng sự [11], mô hình nuôi TCX bán thâm canh
trong ao đất cho năng suất đạt 1.700 kg/ha sau
06 tháng nuôi. Nuôi thâm canh TCX ở huyện Mỏ
Cày, tỉnh Bến Tre là 3.530 kg/ha; ở huyện Chợ
Lách, tỉnh Bến Tre là 1.500 kg/ha [12, 13]. Khi
thả nuôi trong ao đất ở mật độ 15 con/m2, TCX
cho năng suất 1.050–1.500 kg/ha và lợi nhuận
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72,9–97,8 triệu đồng/ha [14]. Theo Kutty [15],
nghề nuôi TCX không phát triển quá ồ ạt như
nuôi tôm biển, mật độ nuôi thấp không vượt quá
sức tải và không gây ô nhiễm môi trường do ít sử
dụng thức ăn, thuốc và hóa chất. Nhìn chung, các
mô hình nuôi TCX rất đơn giản, dễ áp dụng rộng
rãi. Mặc dù vấn đề về hiện trạng nuôi TCX đã
có một số khảo sát được thực hiện, tuy nhiên các
nghiên cứu chưa quan tâm đến hiện trạng nuôi
TCX bán thâm canh. Do đó, nghiên cứu này góp
phần cung cấp thông tin cho công tác quy hoạch
vùng nuôi TCX hiệu quả.

III. PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

A. Địa điểm và thời gian thực hiện

Nghiên cứu được thực hiện từ tháng 6/2021
đến tháng 12/2021, tại ba xã Mỹ An, Mỹ Hưng
và An Điền, huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre.

B. Phương pháp thu thập dữ liệu

Thu thập dữ liệu thứ cấp
Thông tin thứ cấp được thu thập qua các báo

cáo tổng kết của Sở Nông nghiệp và Phát triển
nông thôn, Phòng Nông nghiệp ở địa bàn nghiên
cứu, các bài báo khoa học nghiên cứu về TCX đã
được công bố. Các thông tin cần thu thập gồm
các số liệu thống kê chung về hiện trang nuôi
TCX trong nước, khu vực ĐBSCL và tỉnh Bến
Tre.

Khảo sát, phỏng vấn
Thực hiện phỏng vấn trực tiếp từng hộ đang

nuôi TCX trong mương vườn dừa tại ba xã Mỹ
An, Mỹ Hưng và An Điền, huyện Thạnh Phú,
tỉnh Bến Tre để thu thập dữ liệu sơ cấp. Tổng số
phiếu khảo sát là 50 phiếu, trong đó xã Mỹ An
32 phiếu, xã Mỹ Hưng 10 phiếu và xã An Điền
8 phiếu.

Các thông tin thu thập gồm: Thông tin chung
của nông hộ như số nhân khẩu, tuổi, giới tính,
dân tộc, trình độ học vấn, kinh nghiệm nuôi.

Hiện trạng kĩ thuật nuôi tôm: kĩ thuật canh tác
hiện tại, mật độ nuôi, năng suất, số lượng sử dụng
lao động gia đình, tình hình dịch bệnh, thuận lợi,
khó khăn, chi phí sản xuất/vụ.

Thông tin về tài chính: Tổng chi, tổng thu, lợi
nhuận. Lợi nhuận = doanh thu – chi phí (triệu
đồng). Chi phí gồm chi phí cố định và chi phí
biến đổi. Trong đó, chi phí biến đổi bao gồm cải

tạo ao, con giống, thức ăn, thuốc. Chi phí cố định
(khấu hao) bao gồm chi phí đào mương, cống cấp
thoát nước.

Xử lí số liệu
Tất cả số liệu thu thập được từ khảo sát hiện

trạng mô hình nuôi được kiểm tra, mã hóa và
nhập liệu bằng Microsoft Excel. Số liệu được xử
lí bằng SPSS và trình bày bảng mô tả (trung bình
và độ lệch chuẩn). Những thuận lợi và khó khăn
của nông hộ được mã hóa và tính tỉ lệ phần trăm.

IV. KẾT QUẢ VÀ THẢO LUẬN

A. Thông tin chung về hộ nuôi và các chỉ tiêu
kĩ thuật chính của mô hình nuôi tôm càng xanh
bán thâm canh

Thông tin chung về nông hộ
Độ tuổi trung bình của nông hộ khá cao nhưng

vẫn còn nằm trong độ tuổi lao động nên vẫn đảm
bảo sức khỏe để thực hiện các hoạt động trong
nuôi tôm (Bảng 1). Số năm kinh nghiệm nuôi
tôm của nông hộ là khá lớn, do đó hộ sẽ biết
được kĩ thuật nuôi cũng như khả năng chăm sóc
quản lí, dự đoán rủi ro và đưa ra giải pháp khắc
phục. Hoạt động nuôi tôm tại nông hộ chủ yếu
do nam giới phụ trách nhằm có sự thuận lợi hơn
khi thực hiện các công việc nặng nhọc, thường
xuyên tiếp xúc với nước hay làm việc trong điều
kiện trời nắng.

Bảng 1: Thông tin chung về nông hộ

Bảng 1 cho thấy phần lớn người nuôi TCX
bán thâm canh ở huyện Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre
có trình độ học vấn chủ yếu là trung học cơ sở
(chiếm 54,2%), cấp tiểu học chiếm 33,3% và cấp
trung học phổ thông chiếm 12,5%. Kết quả này
cho thấy nông hộ nuôi tôm có đủ khả năng tìm
tòi, học hỏi và tiếp thu các tiến bộ khoa học kĩ
thuật qua các lớp tập huấn và các phương tiện
truyền thông như sách, báo, tài liệu, truyền hình.
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Các chỉ tiêu kĩ thuật chính của mô hình
nuôi

Theo Bảng 2, mô hình nuôi TCX bán thâm
canh tại vùng nghiên cứu có tổng diện tích nuôi
khá thấp, dao động từ 0,1 đến 1,3 ha/hộ, trong
đó diện tích ao nuôi trung bình là 0,43±0,31 ha
với mực nước ao nuôi 1,40±0,19 m. Mặc dù tận
dụng các ao nuôi tôm thẻ chân trắng để nuôi TCX
nhưng diện tích ao nuôi và độ sâu mực nước cũng
khá phù hợp cho tôm phát triển. Theo Trần Ngọc
Hải và cộng sự [5], ao nuôi TCX có diện tích phổ
biến từ 0,2–0,6 ha và độ sâu từ 1–1,2 m.

Bảng 2: Các chỉ tiêu kĩ thuật chính
của mô hình nuôi

Tôm giống có chất lượng tốt là một trong
những yếu tố quyết định đến thành công của quá
trình nuôi. Có 50% nông hộ thực hiện kiểm định
chất lượng con giống trước khi thả nuôi và 50%
nông hộ không kiểm định con giống do tin tưởng
vào uy tín của cơ sở bán giống. Để tăng tỉ lệ sống
của tôm nuôi, 75% nông hộ thực hiện khâu ương
giống trước khi thả ra ao nuôi với thời gian ương
trung bình 53,30±21, 10 ngày, 25% hộ thả nuôi
trực tiếp vì không có điều kiện ương hoặc cho
rằng ao đã được cải tạo tốt nên có thể thả nuôi
trực tiếp. Để rút ngắn chu kì nuôi, giảm tỉ lệ hao
hụt có thể ương tôm bột trong ao từ 1–1,5 tháng
trước khi thả ra ao nuôi thương phẩm [5].

Mật độ thả nuôi trung bình 6,94±2,10 con/m2

(Bảng 2). Mật độ thả nuôi cao hay thấp tùy thuộc
vào điều kiện và kinh nghiệm nuôi cũng như
kích cỡ tôm thu hoạch. Mật độ thả được cho là
một trong những yếu tố quan trọng nhất trong

nuôi tôm. Mật độ thấp hơn mức tối ưu có thể
dẫn đến giảm năng suất do sử dụng không gian
sẵn có không hiệu quả [16]. Theo Nguyễn Thanh
Phương và cộng sự [17], TCX thả nuôi trong mô
hình bán thâm canh ở ĐBSCL có mật độ dao
động từ 4–20 con/m2, khi thả nuôi ở mật độ thấp
tôm sẽ lớn nhanh và kích cỡ to hơn so với thả
nuôi ở mật độ cao tôm có kích nhỏ khi thu hoạch
nhưng đạt được năng suất cao hơn.

Trong giai đoạn ương giống, phần lớn hộ nuôi
sử dụng thức ăn công nghiệp cho tôm (chiếm
85,4%), ngoài ra còn có hộ sử dụng cá biển hấp
để ương tôm (chiếm 14,6%). Đến giai đoạn nuôi,
bên cạnh thức ăn công nghiệp, người nuôi còn
kết hợp với thức ăn tự chế để cho tôm ăn nhằm
giảm chi phí thức ăn (chiếm 60,4%). Thức ăn
tự chế được người nuôi phối hợp từ các nguồn
nguyên liệu sẵn có tại địa phương như cám, cá
tạp, ruốc, cơm dừa khô. Nghiên cứu của Dương
Thọ Trường [18] cũng ghi nhận mô hình nuôi
TCX ở tỉnh Đồng Tháp có hệ số FCR dao động
từ 1,4–3, trong đó các hộ nuôi tôm ở huyện Tam
Nông sử dụng 61% thức ăn công nghiệp kết hợp
với 39% thức ăn tươi sống để cho tôm ăn trong
quá trình nuôi.

Quản lí môi trường ao nuôi được nông hộ quan
tâm và thực hiện tốt trong quá trình nuôi. Người
nuôi tiến hành thay nước cho ao sau 40 ngày thả
nuôi với chu kì thay nước khoảng 30 ngày/lần
và lượng nước thay khoảng 55% lượng nước ao
nuôi. Thay nước là khâu kĩ thuật quan trọng trong
quá trình nuôi TCX. TCX là loài giáp xác được
bao bọc bởi lớp vỏ kitin cứng, sự tăng trưởng của
TCX thông qua quá trình lột xác. Việc thay nước
trong quá trình nuôi sẽ kích thích quá trình lột
xác của tôm nuôi, hạn chế sự sô nhiễm nguồn
nước trong quá trình nuôi do quá trình cung cấp
thức ăn và các chất thảy của tôm nuôi, cải thiện
các yếu tố môi trường ao nuôi.

Năng suất tôm nuôi khác nhau tùy theo mật
độ thả, thời gian nuôi và phương pháp thu hoạch.
Sau thời gian nuôi trung bình 7,32±1,50 tháng,
người nuôi tiến hành thu hoạch toàn bộ tôm trong
ao. Kích cỡ tôm thu hoạch trung bình 37,22±9,08
g/con, năng suất tôm nuôi trung bình của các
nông hộ là 1.030±333,83 tấn/ha/vụ. Kết quả
khảo sát tương tự kết quả nghiên cứu của Huỳnh
Kim Hường và cộng sự [19] khảo sát hiện trạng
nuôi TCX tại Trà Vinh, ở mật độ nuôi từ 2,8–15,6
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con/m2, trung bình sau 5,6 tháng nuôi, kích cỡ
tôm thu hoạch là 34,9 g/con (dao động 18,2–58,8
g/con) và năng suất đạt 886 kg/ha (dao động từ
125–2.812 kg/ha). Năng suất TCX nuôi trong ao
đất sau 6 tháng nuôi ở mật độ 8 con/m2 đạt 795
kg/ha/vụ và 12 con/m2 đạt 1.092 kg/ha/vụ [20].
Theo New [21], năng suất TCX nuôi trong ao ở
Việt Nam dao động 2.800–3.660 kg/ha/vụ.

B. Các chỉ tiêu tài chính của mô hình nuôi tôm
càng xanh bán thâm canh

Giá bán tôm bình quân 150,6±4,33 nghìn/kg
đã mang về thu nhập trung bình cho nông hộ
153,94±54,68 triệu đồng/ha/vụ. Với tổng chi phí
đầu tư vào mô hình nuôi TCX bán thâm canh
của hộ nuôi trung bình là 102,5±22,96 triệu
đồng/ha/vụ, lợi nhuận bình quân đạt được của
nông hộ là 51,44±40,35 triệu đồng/ha/vụ và tỉ
suất lợi nhuận 48% (Bảng 3). Khảo sát của
Huỳnh Kim Hường và cộng sự [18] cũng ghi
nhận khi nuôi TCX luân canh trong ao tôm sú
tại Trà Vinh cho thu nhập trung bình 127 triệu
đồng/ha/vụ và lợi nhuận 68 triệu đồng/ha/vụ.
Những kết quả trên cho thấy TCX hiện nay trở
thành đối tượng nuôi mang lại hiệu quả, được
nhiều nông hộ lựa chọn là vật nuôi, đặc biệt ở
những vùng bị xâm nhập mặn.

Bảng 3: Thông tin tài chính của mô hình nuôi
TCX bán thâm canh

Phân tích cơ cấu chi phí (Hình 1) cho thấy chi
phí thức ăn chiếm 51,32% cao nhất trong tổng
chi phí, kế đến là chi phí con giống 14,74%. Bên
cạnh đó, chi phí nhiên liệu cũng chiếm 11,92%
tổng chi phí do người nuôi phải sử dụng máy
bơm trong mỗi lần thay nước cho ao. Để tăng
sức đề kháng và phòng bệnh cho tôm, cải thiện
chất lượng nước ao nuôi thì người nuôi còn sử

dụng các loại vitamin, khoáng, chế phẩm vi sinh
và vôi trong quá trình nuôi với chi phí thuốc hóa
chất chiếm 12,51% tổng chi phí. Theo Huỳnh
Thị Quyền và cộng sự [22], trong mô hình nuôi
TCX – tôm sú, chi phí thức ăn chiếm tỉ trọng
cao nhất, chiếm 58,9%; Phan Hải Đăng và cộng
sự [23] biết, trong nuôi TCX, chi phí thức ăn
chiếm tỉ lệ cao nhất (53,5%), kế đến là chi phí
con giống từ 29,4% và còn lại là các khoản chi
phí khác.

Hình 1: Cơ cấu chi phí (%) trong mô hình nuôi
TCX bán thâm canh

C. Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất và lợi
nhuận của mô hình nuôi tôm càng xanh bán thâm
canh

Các yếu tố ảnh hưởng đến năng suất
Bằng phương pháp phân tích hồi quy đa biến

giữa năng suất với các biến độc lập như kinh
nghiệm nuôi TCX (X1), diện tích nuôi (X2), tỉ
lệ sống khi ương (X3), mật độ nuôi (X4), độ sâu
mực nước ao nuôi tôm (X5), chu kì thay nước
cho ao (X6) cho thấy có 02 biến độc lập là tỉ
lệ sống khi ương (X3) và mật độ thả nuôi (X4)
có mối tương quan tuyến tính với năng suất tôm
nuôi trong phương trình hồi quy đa biến.

Phương trình được lựa chọn có ảnh hưởng đến
năng suất tôm nuôi:

Y = 113,29+87,74X3 +8,77X4 (1)
(R = 0,74; R2 = 0,89; R2 hiệu chỉnh = 0,55;

sig.F = 0,52)
Y = năng suất (kg/ha/vụ); X3 = tỉ lệ sống khi

ương (%); X4 = mật độ thả nuôi (con/m2)
Kết quả Phương trình (1) cho thấy, với hệ số

xác định R2 sau khi hiệu chỉnh (R2 = 0,55),
phương trình cho thấy 02 biến X3, X4 giải thích
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được 55% làm thay đổi năng suất TCX nuôi bán
thâm canh trong ao. Năng suất tôm nuôi sẽ tăng
thêm 8,77 kg/ha/vụ khi tăng mật độ thả tôm trong
khoảng từ 5–10 con/m2. Ngoài ra, giai đoạn ương
giống tôm trước khi thả ra ao nuôi có ảnh hưởng
lớn đến năng suất tôm nuôi. Kết quả phân tích
hồi quy cũng cho thấy năng suất tôm nuôi tăng
đến 87,74 kg/ha/vụ nếu tỉ lệ sống của tôm khi
ương được tăng lên.

Các yếu tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của
mô hình nuôi tôm càng xanh bán thâm canh

Khi phân tích hồi quy đa biến giữa lợi nhuận
(Y) với các biến độc lập như kinh nghiệm nuôi
tôm (X1), diện tích nuôi (X2), tỉ lệ sống khi ương
(X3), mật độ nuôi (X4), tỉ lệ phần trăm thức ăn
công nghiệp được sử dụng cho tôm ăn (X5), cỡ
tôm thu hoạch (X6), nghiên cứu cũng ghi nhận
lợi nhuận của mô hình nuôi sẽ tăng thêm 53,38
triệu đồng/ha/vụ nếu mật độ nuôi tôm được tăng
lên trong phạm vi 5–10 con/m2. Kết quả phân
tích hồi quy cũng cho thấy lợi nhuận của tôm
nuôi tăng 1,9 triệu đồng/ha/vụ nếu tỉ lệ (%) thức
ăn công nghiệp được tăng lên.

Y =−92,57+53,38X4 +1,93X5
(R = 0,84; R2 = 0,70; R2 hiệu chỉnh = 0,68;

sig.F = 0,00)
Y = Lợi nhuận (triệu đ/ha/vụ); X4: mật độ thả

nuôi (con/m2); X5: (%) thức ăn công nghiệp được
sử dụng cho tôm ăn.

D. Những thuận lợi và khó khăn của của mô hình
nuôi tôm càng xanh bán thâm canh

Những thuận lợi trong mô hình nuôi TCX
bán thâm canh được người nuôi ghi nhận như
TCX khi nuôi ít bệnh so với nuôi tôm sú, tôm
thẻ (88,46%), ít bị rủi ro trong quá trình nuôi
(75%), nguồn nước thuận lơi cho TCX phát triển
(73,07%), tôm dễ nuôi và dễ mua con giống
(61,53% và 57,69%). Nhìn chung, ở quy mô bán
thâm canh, TCX là đối tượng dễ nuôi do chi phí
đầu vào thấp. Hộ nuôi tận dụng diện tích mặt
nước sẵn có từ quá trình nuôi tôm thẻ. Thức ăn
cho tôm không cần có hàm lượng đạm cao nên
người nuôi có thể tận dụng các nguồn nguyên
liệu sẵn có tại địa phương để phối chế thức ăn
cho tôm, giúp giảm chi phí trong quá trình nuôi.
Bên cạnh đó, TCX là loài dễ nuôi, không đòi hỏi
người nuôi phải có trình độ khoa học kĩ thuật cao,

ở mật độ nuôi bán thâm canh TCX thường ít xảy
ra dịch bệnh. Con giống dễ mua vì nguồn cung
dồi dào từ nhiều trại giống trong vùng.

Bên cạnh những điểm thuận lợi, mô hình nuôi
TCX cũng có một số khó khăn như thời gian nuôi
tôm khoảng 7 tháng dài hơn so với khi nuôi tôm
sú, tôm thẻ dài (86,53%). Xâm nhập mặn xảy ra
trong quá trình nuôi làm cho tôm chậm lớn và
hao hụt (57,69%). Giá cả và đầu ra sản phẩm còn
bấp bên và phụ thuộc vào thương lái (46,15% và
51,92%). Số lượng và chất lượng con giống hiện
nay chưa đáp ứng nhu cầu người nuôi (38,46%).
Thạnh Phú là huyện giáp biển, có địa hình thấp
nên thường xuyên xảy ra hạn mặn vào mùa khô.
Mặc dù TCX có thể sống và sinh trưởng trong
môi trường nước lợ nhưng giới hạn độ mặn thích
hợp khi nuôi TCX trong ao nên dưới 10% [16].

V. KẾT LUẬN

Mô hình nuôi TCX bán thâm canh tại huyện
Thạnh Phú, tỉnh Bến Tre cho năng suất trung
bình 1.030±333,83 kg/ha/vụ và lợi nhuận bình
quân 51,44±40,35 triệu đồng/ha/vụ.

Các yếu tố tỉ lệ sống, mật độ nuôi và tỉ lệ
phần trăm thức ăn công nghiệp sử dụng cho tôm
ăn được phân tích có ảnh hưởng đến năng suất
và lợi nhuận của mô hình nuôi.

Bên cạnh những điểm thuận lợi như tôm càng
xanh là đối tượng ít bệnh, ít bị rủi ro trong quá
trình nuôi, nguồn nước phù hợp cho tôm phát
triển, một số khó khăn chủ yếu của mô hình hiện
nay như thời gian nuôi tôm kéo dài, mô hình nuôi
bị ảnh hưởng bởi hạn mặn, đầu ra của sản phẩm
có giá chưa ổn định và chất lượng con giống còn
hạn chế.
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